
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 07/05/2026
H29.109-

260302-180023

HỘ KINH DOANH NHẤT 

TÂM

T6 Cư xá Vĩnh Hội, 

Nguyễn Hữu Hào, Phường 

Vĩnh Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

2 07/05/2026
H29.109-

260402-180052

NHÀ HÀNG KOBE NHẬT 

BẢN LÝ TỰ TRỌNG - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MAI XÁ

Số 1 Lý Tự Trọng, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
14/04/2026 15/05/2026

3 07/05/2026
H29.109-

260402-180057

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ MAI XÁ 

VILLAGE - KOBE BISTRO 

BY CHEF DAVID THAI

Tầng trệt, Số 1 Lý Tự 

Trọng, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
14/04/2026 15/05/2026

4 07/05/2026
H29.109-

260317-180040

CÔNG TY TNHH FORD 

AVENUE

66 Hồ Tùng Mậu, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
14/04/2026 15/05/2026

5 07/05/2026
H29.109-

260407-180044

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 

CÔNG TY CÔ PHẦN KEM 

AN MINH - CỬA HÀNG 

SWENSENS

73 Nguyễn Thái Học, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
14/04/2026 15/05/2026

6 07/05/2026
H29.109-

260318-180035

GÀ RÁN POPEYES ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH KIM KÊ

172 Khánh Hội, Phường 

Khánh Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
14/04/2026 15/05/2026

7 07/05/2026
H29.109-

260312-180051

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TAMBA COFFEE SOHO CÔ 

GIANG - CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ THƯƠNG MẠI MESA

Một phần căn C.0.03, Tầng 

trệt, Khu tái định cư thuộc 

Dự án chung cư Cô Giang, 

100 đường Cô Giang, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
14/04/2026 15/05/2026

8 07/05/2026
H29.109-

260408-180070

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN TÂN 

PHÚ

31 Đường số 8, Khu phố 7, 

phường Long Phước, Thành 

phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC 

ĐÁ VIÊN DÙNG 

LIÊN

10/04/2026 13/05/2026

9 07/05/2026
H29.109-

260410-180016

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HOÀNG HẢI TC

Số 18 đường 42, ấp Đông, 

phường Bình Trưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước đá 

viên dùng liền
10/04/2026 13/05/2026

10 07/05/2026
H29.109-

260402-180091

CÔNG TY TNHH KHẢI GIA 

PHÁT

429 Đỗ Xuân Hợp, Phường 

Phước Long, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/04/2026 13/05/2026

11 07/05/2026
H29.109-

260415-102072

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

KHO HÀNG - CÔNG TY 

TNHH TM - XNK QUỐC 

HƯNG

A4 - A6 đường D, Phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kho lạnh bảo quản 

trái cây.
17/04/2026 13/05/2026

12 07/05/2026
H29.109-

260401-180110

CÔNG TY TNHH ANNIE 

COOKIE

Số 63 đường Xuân Thủy, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/04/2026 13/05/2026

13 07/05/2026
H29.109-

260408-101048

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG LAI

791 Quốc lộ 13, Khu phố 7, 

phường Hiệp Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kho lạnh bảo quản 

thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản.

17/04/2026 13/05/2026

14 07/05/2026
H29.109-

260408-101041

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG LAI

108 Đỗ Mười, phường Hiệp 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kho lạnh bảo quản 

thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản.

17/04/2026 13/05/2026

15 07/05/2026
H29.109-

260414-100750

CÔNG TY TNHH RAU CỦ 

QUẢ THANH THANH

B13/4 Đường số 1, Ấp 50, 

xã Xuân Thới Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế đóng gói Rau, 

Củ, Quả.
16/04/2026 13/05/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 07/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 07/05/2026

H29.109-

260401-

0200015

CÔNG TY TNHH SX-TM-

XNK QUỐC KHÁNH

Số 57, Đường 437, Tổ 13, 

Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hòa 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT BÁNH 

TRÁNG
06/04/2026 14/05/2026

17 07/05/2026

H29.109-

260310-

0200008

CÔNG TY TNHH DV TM SX 

CƠ KHÍ MINH HIẾU

195 Nguyễn Thị Nê, Ấp 

Cây Trâm 2, Xã Phú Hòa 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

BÚN GẠO, PHỞ 

KHÔ
06/04/2026 14/05/2026

18 07/05/2026
H29.109-

260412-180011

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI LGC

102/3 C Quốc lộ 1A, Khu 

phố 31, phường Trung Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

phối trộn và kinh 

doanh hương liệu, 

phụ gia thực phẩm.

13/04/2026 14/05/2026

19 07/05/2026
H29.109-

260323-180052

HỘ KINH DOANH VƯỜN 

BIA ANH TUẤN 79

Số 62 Đường Vườn Lài Nối 

Dài, Khu phố 29, Phường 

An Phú Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

20 07/05/2026
H29.109-

260328-180001

HỘ KINH DOANH HỒNG 

TRÀ NGÔ GIA CHI NHÁNH 

LÊ THỊ HÀ-HÓC MÔN

1/87 Lê Thị Hà, Ấp 50, Xã 

Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

21 07/05/2026
H29.109-

260413-180023

HỘ KINH DOANH KAMI 

KAFE

140 đường TL19, Khu phố 

49, Phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

22 07/05/2026
H29.109-

260325-180066

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA 

HÀNG 213 NGUYỄN VĂN 

CỬ

213 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Chợ Quán, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

23 07/05/2026
H29.109-

260323-180033

HỘ KINH DOANH TIỆM 

TRÀ NHẬT BẢN MATCHA 

VIBE CS40

358 Bà Hạt, Phường Vườn 

Lài, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

24 07/05/2026
H29.109-

260329-180004

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO 

BẢO VIỆT

432 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Diên Hồng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

25 07/05/2026
H29.109-

260401-180074

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

LỮ GIA – CÔNG TY TNHH 

TEATIME

36-36A Lữ Gia, Phường 

Phú Thọ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

26 07/05/2026
H29.109-

260406-180028

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI PHÚ 

NHUẬN-ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CĂN TIN 213 

HỒNG BÀNG

213 Hồng Bàng, phường 

Chợ Lớn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
14/04/2026 15/05/2026

27 07/05/2026

H29.109-

260128-

0200010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 28945

4 Nguyễn Ngọc Lộc, 

Phường Diên Hồng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
14/04/2026 15/05/2026

28 07/05/2026
H29.109-

260413-101295

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẬU HŨ 

NGON NGON

51 Bùi Hữu Nghĩa Phường 

An Đông, thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất đậu hũ 21/04/2026 15/05/2026

29 07/05/2026
H29.109-

260416-101852

HỘ KINH DOANH MINH 

TÂN PHÁT

78/18 Đình Nghi Xuân, 

Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất đậu phộng 

muối, đậu phộng da 

cá

17/04/2026 13/05/2026

30 07/05/2026
H29.109-

260413-102198
HỘ KINH DOANH AN PHÁT

77/50 Trần Văn Quang, 

phường Bảy Hiền, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Đóng gói trứng 16/04/2026 13/05/2026

31 07/05/2026
H29.109-

260205-180052

CÔNG TY TNHH TMDV 

MTV VƯƠNG TRÌ

52.0.21 Tầng trệt và tầng 1 

khối để P2 khu A6 (Ainata 

Plus -Celadon City), Số 02 

đường Tân Thạnh, Phường 

Tân Sơn Nhì, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/04/2026 14/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

32 07/05/2026

H29.109-

260313-

0200015

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ BÁNH KẸO HỶ LÂM 

MÔN

69/2 Phan Anh, Phường 

Bình Trị Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(Bánh, mứt, kẹo)

13/04/2026 14/05/2026

33 07/05/2026
H29.109-

260331-180075

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN GOLDEN GATE - 

CHI NHÁNH MIỀN NAM - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

NHÀ HÀNG KICHI KICHI-

GOGI HOUSE - TRÀ SỮA 

YUTANG

2F-01, tầng 2 Trung tâm 

thương mại LOTTE Mart 

Tân Bình, tại địa chỉ số 20 

đường Cộng Hòa, Phường 

Bảy Hiền, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

34 07/05/2026
H29.109-

260306-180007

HỘ KINH DOANH QUÁN 

BIN'S COFFEE

310 Tân Hương, Phường 

Phú Thọ Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

35 07/05/2026
H29.109-

260325-180062

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA 

HÀNG 38A PHAN HUY ÍCH

38A Phan Huy Ích, Phường 

Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

36 07/05/2026
H29.109-

260401-101311

CHI NHÁNH NHÀ MÁY 

SẢN XUẤT - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

THỌ PHÁT

Lô HT-F2-4&5 , Đường số 

1 - Khu công nghiệp Hiệp 

Phước, Xã Hiệp Phước, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại 

bánh từ bột; Sản xuất 

món ăn sẵn, chả giò

21/04/2026 13/05/2026

37 07/05/2026

H29.109-

260321-

0200003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 164 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

B1.01, Tầng 1, Khối B, Khu 

thương mại Dịch vụ - Căn 

hộ cao tầng, 58B Nguyễn 

Thị Thập, Phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

đính kèm.

13/04/2026 14/05/2026

38 07/05/2026

H29.109-

260321-

0200002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 157 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

A-14, A-15, A-16, A-17, 

Tầng 1 + tầng 2 (Trệt + lầu 

1), khu P1 - khu thương mại 

(khối đế tháp 9-10-11-12), 

đường số 1 - khu cao ốc 

phức hợp Nhà ở - Thương 

mại (Khu dân cư Riviera 

Point), Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

đính kèm.

13/04/2026 14/05/2026

39 07/05/2026
H29.109-

260330-180016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 18 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

EVERY HALF BEAN

Số D0.03, tầng (tầng có căn 

hộ) 1-2, Lô M8, Khu phố 

Phú Mỹ Hưng - Midtown, 

phường Tân Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

40 07/05/2026

H29.109-

260408-

0200013

CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

BÌNH KHÁNH

Số 2680 Huỳnh Tấn Phát, 

xã Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

kèm theo

14/04/2026 15/05/2026

41 07/05/2026
H29.109-

260410-180028

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH JOLLIBEE 

VIỆT NAM-JOLLIBEE LÊ 

VĂN LƯƠNG

158/5/72 đường Lê Văn 

Lương, Xã Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
14/04/2026 15/05/2026

42 07/05/2026
H29.109-

260328-180015

CÔNG TY TNHH HAI DI 

LAO VIET NAM HOLDINGS 

- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NHÀ HÀNG HAI DI LAO SỐ 

3

5F-51 (BOH) tại Lầu 5; 6F-

51, 52, 53, 54A, 54B tại 

Lầu 6, Khu Crescent Mall, 

số 101 Tôn Dật Tiên, Phú 

Mỹ Hưng, Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
14/04/2026 15/05/2026

43 07/05/2026
H29.109-

260416-101555

CHỈ NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI HỒNG PHÚC

A3/15C ấp 1, xã Tân Vĩnh 

Lộc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Nước đá Cây dùng 

bảo quản thực phẩm.
17/04/2026 13/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

44 07/05/2026
H29.109-

260415-102010

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ THƯƠNG MẠI MỘC 

SINH

A7/13D Võ Văn Vân, Ấp 5, 

Xã Tân Vĩnh Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

thịt, thuỷ sản, rau, củ, 

quả
17/04/2026 13/05/2026

45 07/05/2026
H29.109-

260410-101467

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 

HUỲNH PHÁT

C6/18E Đường Liên Ấp 

234, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất, chế biến 

bột đồ uống từ cà phê 

phối trộn đậu nành

16/04/2026 13/05/2026

46 07/05/2026
H29.109-

260414-101142

CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

LAN PHƯƠNG

9/13 ấp 30, xã Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh rau củ 

quả, thịt, thuỷ sản
16/04/2026 13/05/2026

47 07/05/2026
H29.109-

260417-100153

HỘ KINH DOANH CƠM 

CHÁY SÀI GÒN

C8B/22, Ấp 34, Xã Tân 

Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến cơm cháy. 20/04/2026 14/05/2026

48 07/05/2026

H29.109-

260226-

0200015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30013

109 -111 -113 -115 Tuy Lý 

Vương, Phường Phú Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
13/04/2026 14/05/2026

49 07/05/2026

H29.109-

260318-

0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30033

170-172 Cao Lỗ, Phường 

Chánh Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
13/04/2026 14/05/2026

50 07/05/2026
H29.109-

260402-180011

HỘ KINH DOANH ƠI GỐM 

COFEE

Số Nhà 120, Đường Lý Tự 

Trọng, Khu Phố Khánh 

Hòa, Phường Tân Khánh, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/04/2026 13/05/2026

51 07/05/2026

H29.109-

260313-

0200019

CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

BD SAMSORA RIVERSIDE

Số 1.01-1.02,Block A, Khu 

Sacom Bình Thắng, 207A 

đường QL1A, Khu phố 

Quyết Thắng, Phường Đông 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
13/04/2026 14/05/2026

52 07/05/2026

H29.109-

260226-

0200009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ BDG 57 - CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

3/80 Thủ Khoa Huân, 

Phường Thuận Giao, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ các nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(theo danh mục đính 

kèm)

13/04/2026 14/05/2026

53 07/05/2026
H29.109-

260413-180031

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA 

ĐẬM VỊ CATA

350 Huỳnh Văn Lũy, Khu 

phố Phú Lợi 7, Phường Phú 

Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

54 07/05/2026
H29.109-

260408-180067

HỘ KINH DOANH QUÁN 

BÁNH CANH CÁ LÓC 

THIÊN HƯƠNG

82/2A Võ Thành Long, Khu 

phố Phú Cường 5, Phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/04/2026 14/05/2026

55 07/05/2026
H29.109-

260312-180015

HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 

CÔ NĂM

Kios 24, đường số 1, 

Trường Đại học Nông Lâm, 

khu phố Tân Hòa, phường 

Đông Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

56 07/05/2026
H29.109-

260401-180066

HỘ KINH DOANH DANH 

MẬP

80/11 QL1K, khu phố Tân 

Hòa, Phường Đông Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

57 07/05/2026
H29.109-

260406-180030

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 04– BẾP ĂN TẬP THỂ - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĂN 

UỐNG BA SAO MIỀN NAM.

Lô 13, Đường D4, Khu 

công nghiệp Đất Đỏ 1, Xã 

Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Bếp ăn tập thể 10/04/2026 13/05/2026

58 07/05/2026
H29.109-

260406-180006

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

MAI VÀNG

Tổ 5164 Ô1, ấp Hải Lộc, xã 

Long Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/04/2026 13/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

59 07/05/2026
H29.109-

260406-180010

CÔNG TY TNHH CÁ LƯỚI 

VIỆT NAM

Tổ 15, khu phố Hải Lạc, xã 

Phước Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/04/2026 13/05/2026

60 07/05/2026
H29.109-

260407-180008

HỘ KINH DOANH MAI THỊ 

THANH PHƯỢNG

201/15, ấp Hải Tân, Xã 

Phước Hải, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
10/04/2026 13/05/2026

61 07/05/2026
H29.109-

260408-180011

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CANH CÁ LÓC ACAY VÕ 

NGUYÊN GIÁP

1690 đường Võ Nguyên 

Giáp, Phường Phước 

Thắng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

62 07/05/2026
H29.109-

260318-180097

HỘ KINH DOANH HỒNG 

TRÀ NGÔ GIA H464

154 Đường 27/4, xã Hồ 

Tràm, thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

63 07/05/2026
H29.109-

260321-180023

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CÂY SUNG

Số nhà 39/10, Ấp Hải 

Phong 1, Xã Long Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

64 07/05/2026
H29.109-

260327-180065

HỘ KINH DOANH CHÁO 

BỒ CÂU

Lô 2- Lô 3 đường Nguyễn 

Thiện Thuật, Phường Rạch 

Dừa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

65 07/05/2026
H29.109-

260401-180034

HỘ KINH DOANH LƯU 

NGỌC HẢI

C6 Trần Bình Trọng, 

phường Tam Thắng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

66 07/05/2026
H29.109-

260306-180014

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN HÙNG (MINH HÙNG)

528A đường 30/4, phường 

Rạch Dừa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

67 07/05/2026
H29.109-

260206-180033

HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 

MỰC SỮA

169 đường Bạch Đằng, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

68 07/05/2026
H29.109-

260408-180017

CÔNG TY TNHH DV SUẤT 

ĂN CÔNG NGHIỆP TRẦN 

GIA

Số 2146 Đường Độc Lập, 

Khu Phố Hải Sơn, Phường 

Tân Phước, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

69 07/05/2026
H29.109-

260327-180047

HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ 

THI THI 1

53 đường Đồ Chiều, 

phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/04/2026 14/05/2026

70 07/05/2026
H29.109-

260327-180063

CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÁ 

MINH HẰNG

Số D11, Đường Bến Đình 

4, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất nước đá 

viên dùng liền.
13/04/2026 14/05/2026


